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Phụ lục III
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH, NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024

(Cập nhật đến ngày 08/8/2024)
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

TT Số CCCD Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ

văn hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn tuyển
sinh

I. Ngành, nghề Công tác xã hội, trình độ cao đẳng
1 062306006314 Ngô Thị Kim Anh Nữ 24/10/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Trần Thị Hưởng
2 062305004495 Lê Hồng Ánh Nữ 01/01/2005 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Trần Thị Hưởng
3 062305000521 Y Cái Nữ 15/08/2005 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Trần Cao Thượng

4 062305002882 Y Châm Nữ 29/06/2005 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Dương Thị Thanh Bình

5 062303007314 Y ĐỐT Nữ 10/03/2003 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Hoàng Xuân Lĩnh
6 062305006078 Y Hồng Hạnh Nữ 03/09/2005 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Hoàng Xuân Lĩnh
7 062306001342 Nguyễn Thị Hiền Nữ 14/08/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Trần Thị Hưởng
8 062306005170 Y XUÂN HUỆ Nữ 27/04/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Lê Thị Kim Bình
9 062306000591 Y Huyên Nữ 29/06/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Hoàng Xuân Lĩnh

10 062306004433 Y Huyết Nữ 22/01/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Đặng Ngọc Minh
11 062306003779 Y Lam Nữ 22/07/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Võ Thị Thảo

12 062306001740 Y Lem Nữ 27/12/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Dương Thị Thanh Bình

13 062306007163 Y Lổi Nữ 05/07/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Hoàng Xuân Lĩnh
14 062306000621 Y Mũi Nữ 04/07/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Hoàng Xuân Lĩnh
15 Y Ri Na Nữ 29/04/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Lê Thị Hoan

16 062305000589 Y Na Nữ 01/01/2005 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Lê Thị Hoan (khoa Cơ
bản)

17 062306005999 Y Nê Nữ 13/04/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Võ Thị Thảo
18 062303006596 Y Nghĩa Nữ 23/09/2003 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Hoàng Xuân Lĩnh
19 062306003785 Y Ngọc Nữ 17/01/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Lê Thị Kim Bình
20 062306002374 Đặng Bảo Yến Nhi Nữ 06/12/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Trần Thị Hưởng
21 062306006879 Y Nhiên Nữ 09/09/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Hoàng Xuân Lĩnh
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22 062305002926 Te Phan Nis Nữ 05/05/2005 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Võ Thị Hồng Vĩ
23 062306001554 Y Quế Nữ 26/04/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Trần Cao Thượng
24 062306005892 Y Thảo Nữ 15/01/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Hoàng Xuân Lĩnh
25 062306000584 Y TUYẾT Nữ 16/06/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Hoàng Xuân Lĩnh
26 062306006131 Y Vững Nữ 14/06/2006 Kon Tum 12/12 Công tác xã hội Hoàng Xuân Lĩnh
II. Ngành, nghề Điều dưỡng, trình độ cao đẳng
1 062306000906 Y Bé Nữ 28/11/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
2 062306002372 Y Bik Nữ 06/04/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Vĩnh
3 062205007931 Nguyễn Thanh Bình Nam 29/07/2005 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Võ Thị Thảo

4 062306008481 Nguyễn Thị Kim Bình Nữ 28/02/2006 Hà Nam 12/12 Điều dưỡng Nguyễn Thị Hà Giang

5 062306008479 Y Đào Nữ 24/10/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
6 0632060004563 Y Diêm Nữ 26/07/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Nguyễn Thị Hạnh
7 062306004615 Y Diên Nữ 28/04/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
8 062306006345 Y Minh Dung Nữ 21/10/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh

9 062306006533 Hoàng Thị Thuỳ Dung Nữ 17/02/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Lê Thành Vinh

10 062306002331 Trương Thị Mỹ Duyên Nữ 07/02/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Lê Thành Vinh

11 062306000917 Y Ghinh Nữ 25/03/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
12 062306005971. Y Hảo Nữ 30/09/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
13 062306004993 Hồ Thị Hiền Nữ 07/04/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Đặng Ngọc Minh
14 062306003608 Y Học Nữ 28/12/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
15 062305003309 Y Hội Nữ 06/09/2005 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Đặng Ngọc Minh
16 062305001524 Y Hồng Nữ 08/05/2005 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Nguyễn Cao Thăng
17 062304005764 Y Huệ Nữ 04/08/2004 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Trần Cao Thượng
18 062303002175 Y Hlan Hương Nữ 06/05/2003 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Đặng Ngọc Minh
19 062306007567 Y Khoan Nữ 18/03/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
20 062306001294 Y LÊ Nữ 23/02/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Đinh Văn Tính
21 062306001617 Nguyễn Hoài Linh Nữ 11/07/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Võ Thị Thảo

TT Số CCCD Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ

văn hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn tuyển
sinh
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22 Y Zu Linh Nữ 09/05/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Nguyễn Cao Thăng
23 062306002165 Y Loan Nữ 03/08/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
24 062306000698 Y Luyến Nữ 17/09/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Trần Cao Thượng
25 062306007580 Y Mấy Nữ 10/05/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
26 062303002436 Y MIÊN Nữ 06/11/2003 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
27 062306004208 Hà My Nam 11/12/2006 Thanh Hóa 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
28 062306006641 Y Trà My Nữ 18/02/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Trần Hoài Bảo

29 052304013109 Phan Thị Ngà Nữ 10/11/2004 Bình Định 12/12 Điều dưỡng Lê Thị Thanh Hòa (khoa
Cơ bản)

30 051306000800 Đinh Thị Bích Nghỉ Nữ 02/02/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Đặng Ngọc Minh
31 062306006993 Y Ngiu Nữ 16/12/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
32 062303005760 Bùi Thị Thu Ngọc Nữ 09/08/2003 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Trần Cao Thượng

33 062306000445 Nguyễn Lê Hồng Ngọc Nữ 03/04/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Vĩnh

34 062306001065 Y Nguôn Nữ 02/10/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Trần Cao Thượng

35 062306007079 Hồ Linh Thảo Nguyên Nữ 11/09/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh

36 062306000905 Y Nhénh Nữ 15/04/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
37 062304000297 Trần Thị Thuỳ Nhi Nữ 26/11/2004 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Nguyễn Cao Thăng
38 062306000699 Vi Thị Huyền Như Nữ 01/10/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Lê Thị Kim Bình
39 062306004229 Y Va Ni Nữ 26/11/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Trần Cao Thượng
40 066305008001 H Wiôn Niê Nữ 16/06/2005 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Võ Thị Thảo

41 062306000612 Lâm Thị Phương
Quỳnh Nữ 11/03/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Lê Thành Vinh

42 06230202002919 Nguyễn Lê Như Quỳnh Nữ 05/06/2002 Quảng Bình 12/12 Điều dưỡng Dương Văn Anh Dũng

43 062306004025 Y Sâm Nữ 11/01/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
44 062305005131 Y SENG Nữ 21/02/2005 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
45 Phạm Chí Tài Nam 21/08/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Vĩnh

TT Số CCCD Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ

văn hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn tuyển
sinh
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46 040198016792 Nguyễn Thị Hồng Thái Nữ 08/08/1998 Nghệ An 12/12 Điều dưỡng Lê Thành Vinh

47 062304001923 Y Thắm Nữ 29/06/2004 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
48 062304004331 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 10/03/2004 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Nguyễn Cao Thăng
49 062306004319 Lê Thanh Thảo Nữ 11/05/2006 Hà Tĩnh 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
50 062305001131 Y Thi Nữ 05/04/2005 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Đặng Ngọc Minh
51 06230500113 Y Thị Nữ 05/04/2005 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
52 062306005727 Y Thiết Nữ 06/01/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
53 062306004498 Y Thiết Nữ 28/03/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
54 062306001183-1 Y Tiêu Nữ 22/11/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Đặng Ngọc Minh
55 062306007354 Y Tính Nữ 18/04/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Võ Thị Thảo

56 062305007746 Nguyễn Minh Bảo
Trang Nữ 28/07/2005 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Vĩnh

57 062306004302 Y Trí Nữ 11/02/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
58 062305004155 Y Tuệ Nữ 21/08/2005 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Trần Cao Thượng
59 062306000431 Y Un Nữ 29/11/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Trần Cao Thượng
60 062303000365 Y Li Va Nữ 05/10/2003 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
61 06230505275 Lương Thị Yến Vi Nữ 23/03/2005 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Trần Cao Thượng
62 06230300494 Y Vi Nữ 15/10/2003 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Trần Hoài Bảo
63 062306001824 Y Xuân Nữ 05/07/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Vĩnh
64 062306000590 Y Xuôi Nữ 15/02/2006 Kon Tum 12/12 Điều dưỡng Hoàng Xuân Lĩnh
III. Ngành, nghề Dược, trình độ cao đẳng
1 062306002441 Y Anh Nữ 17/02/2006 Kon Tum 12/12 Dược Trần Cao Thượng
2 062305003096 Y Chík Nữ 20/04/2005 Kon Tum 12/12 Dược Đặng Ngọc Minh
3 062304006829 Y Chôm Nữ 21/12/2004 Kon Tum 12/12 Dược Nguyễn Thị Hạnh
4 062306005054 Y Deo Nữ 22/07/2006 Kon Tum 12/12 Dược Hoàng Xuân Lĩnh
5 Y Diễm Nữ 08/10/2002 Kon Tum 12/12 Dược Nguyễn Cao Thăng
6 062194001435 Y Dư Nữ 02/07/1994 Kon Tum 12/12 Dược Đặng Ngọc Minh
7 052305000916 Nguyễn Thị Duyên Nữ 09/12/2005 Bình Định 12/12 Dược Phạm Thị Kim Dung
8 062306005664 Y GAIH Nữ 08/10/2006 Kon Tum 12/12 Dược Hoàng Xuân Lĩnh

TT Số CCCD Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ

văn hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn tuyển
sinh
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9 074306008354 Hoàng Hiền Nữ 09/01/2006 Bình Dương 12/12 Dược Nguyễn Thị Hà Giang
10 062306004508 Y Hiểu Nữ 11/10/2006 Kon Tum 12/12 Dược Hoàng Xuân Lĩnh
11 062306005223 Y - Lan Nữ 23/01/2006 Kon Tum 12/12 Dược Hoàng Xuân Lĩnh
12 062306000676 Châu Gia Linh Nữ 10/10/2006 Kon Tum 12/12 Dược Nguyễn Cao Thăng
13 062306002440 Y Mẫu Nữ 18/07/2006 Kon Tum 12/12 Dược Hoàng Xuân Lĩnh
14 062306001703 Y My My Nữ 14/11/2006 Kon Tum 12/12 Dược Đặng Ngọc Minh
15 062305006865 Y Nhị Nữ 01/05/2005 Kon Tum 12/12 Dược
16 062306000377 Y Nhiều Nữ 17/04/2006 Kon Tum 12/12 Dược Đặng Ngọc Minh
17 070306008825 Đoàn Thị Quỳnh Như Nữ 19/02/2006 Bình Phước 12/12 Dược Nguyễn Ngọc Vĩnh
18 062306001897 Y Như Nữ 02/09/2006 Kon Tum 12/12 Dược Nguyễn Cao Thăng
19 0623050002926 Te Phan Nis Nữ 05/05/2005 Kon Tum 12/12 Dược Nguyễn Thị Hạnh

20 062206003787 Lương Văn Quốc Sơn Nam 30/10/2006 Kon Tum 12/12 Dược Nguyễn Cao Thăng

21 062306000373 Y Sung Nữ 01/07/2006 Kon Tum 12/12 Dược Đặng Ngọc Minh
22 020078012521 Hoàng Văn Tài Nam 05/06/2004 Gia Lai 12/12 Dược Nguyễn Thị Hạnh
23 062306005512 Y Tâm Nữ 26/11/2006 Kon Tum 12/12 Dược Hoàng Xuân Lĩnh
24 062205000831 Hoàng Nhật Thành Nam 30/07/2005 Kon Tum 12/12 Dược Nguyễn Thị Hạnh

25 044199000330 Đặng Nguyễn Phương
Thảo Nữ 20/03/1999 Quảng Bình 12/12 Dược Nguyễn Ngọc Vĩnh

26 062304000430 Y Thu Nữ 03/07/2004 Kon Tum 12/12 Dược Nguyễn Ngọc Vĩnh
27 Đoàn Thị Minh Thu Nữ 26/10/2001 Kon Tum 12/12 Dược Nguyễn Ngọc Vĩnh
28 062306001341 Phan Ngô Anh Thư Nữ 21/11/2006 Kon Tum 12/12 Dược Nguyễn Ngọc Vĩnh
29 062209005358. A Thừa Nam 31/08/2005 Kon Tum 12/12 Dược Nguyễn Thị Hạnh
30 062306000106 Nguyễn Trần Hạ Vi Nữ 09/06/2006 Kon Tum 12/12 Dược Nguyễn Ngọc Vĩnh
IV. Ngành, nghề Lâm, trình độ cao đẳng
1 062206001590 A Bạch Nam 08/02/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
2 062306007205 Y Bích Nữ 12/12/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Trần Hoài Bảo
3 062203004850 A Chất Nam 01/10/2003 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Đặng Ngọc Minh
4 062206000551 A Chiêm Nam 05/02/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
5 062206005077 Nguyễn Minh Chiến Nam 29/06/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Đặng Ngọc Minh

TT Số CCCD Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ

văn hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn tuyển
sinh
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6 062206006507 Đinh Văn Chơn Nam 23/05/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
7 062206000262 LỮ ANH CHUNG Nam 23/09/2006 Quảng Ngãi 12/12 Lâm sinh Nguyễn Minh Hoàng
8 062202000848 A Chùng Nam 02/05/2002 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
9 06220200593 A Chương Nam 03/02/2002 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Trần Hoài Bảo

10 062206003824 A Dang Nam 05/09/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
11 062206003484 A Dếp Nam 01/05/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Trần Cao Thượng
12 062206000216 A Ngọc Diên Nam 08/08/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Trần Hoài Bảo
13 062206008624 A Hòa Nam 02/05/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
14 062206002475 A Khư Nam 11/12/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Đặng Ngọc Minh
15 062206007536 A Kiệt Nam 13/12/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Trần Hoài Bảo
16 062206008652 A Lúc Nam 01/11/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
17 062204000441 A Lực Nam 16/10/2004 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
18 062206005329 A Lý Ngảnh Nam 06/07/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Đặng Ngọc Minh
19 062206004441 A Ngất Nam 16/07/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
20 062206001036 A Phinh Nam 24/07/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Trần Hoài Bảo
21 062205006032 A Phong Nam 13/09/2005 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Trần Hoài Bảo
22 062206000784 Đinh Hải Phúc Nam 22/10/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Trần Hoài Bảo
23 062206000577 A Quý Nam 12/02/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
24 062203007130 A Thảm Nam 13/08/2003 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
25 062206001037 A Thắng Nam 06/01/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
26 062306001828 Y Thiếp Nữ 06/09/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
27 06220600052 A Minh Thời Nam 08/06/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
28 062205000563 Thao Hoàng Thuận Nam 29/06/2005 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Trần Cao Thượng
29 062206006787 A Tiểu Thuận Nam 20/11/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Trần Hoài Bảo
30 A Thuyến Nam 05/06/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Nguyễn Thị Hạnh
31 062206000367 A Tiêm Nam 02/06/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Trần Hoài Bảo
32 062206004049 A Tiện Nam 13/12/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
33 062206000892 A Ka  Li Sa Tú Nam 28/01/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
34 062206001206 A Tuệ Nam 05/10/2005 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
35 062206001207 A TUỆ Nam 05/10/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Đặng Ngọc Minh

TT Số CCCD Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ

văn hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn tuyển
sinh
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36 062206007303 A VĂN UN Nam 10/11/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Lê Thị Kim Bình
37 062204005028 A Vĩ Nam 07/12/2004 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Trần Hoài Bảo
38 062205007681 A Vinh Nam 18/08/2005 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Trần Hoài Bảo
39 062206000939 A VÍNH Nam 26/10/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Đặng Ngọc Minh
40 062206003442 A VŨ Nam 30/10/2006 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Hoàng Xuân Lĩnh
41 062205003574 A VŨ Nam 12/04/2005 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Lê Văn Mạnh
42 062204007692 A Vuông Nam 24/11/2004 Kon Tum 12/12 Lâm sinh Đặng Ngọc Minh

Danh sách này có 162 thí sinh./.

TT Số CCCD Họ và tên Giới
tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ

văn hóa Ngành, nghề đăng ký Viên chức tư vấn tuyển
sinh
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